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1. Bộ giáo dục và đào tạo (2016), Giáo trình 
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 
Nam, Nxb. Chính trị quốc gia

GT

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 
Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối 
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh Chính trị quốc gia- sự thật, 2014, (2009)

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII , Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thức X / Đảng cộng sản Việt Nam; H. : 
Chính trị quốc gia, 2007
2.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2016

3.  Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX / Đảng 
Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2003

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thức X / Đảng cộng sản Việt Nam;  H. : 
Chính trị quốc gia, 2007
2.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2016
3. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ X / Đảng Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb 
Chính trị quốc gia, 2007

4.  Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X , Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X / Đảng 
Cộng sản Việt Nam
 H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2007

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thức X / Đảng cộng sản Việt Nam;  H. : 
Chính trị quốc gia, 2007
2.Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII
 H. : Quốc gia - Sự thật, 2016
3. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ X / Đảng Cộng sản Việt Nam;  H. : Nxb 
Chính trị quốc gia, 2007

5. Trường Chinh (1947), Kháng chiến nhất định 
thắng lợi , Nxb. Sự thật, Hà Nội.

TK
Kháng chiến nhất định thắng lợi / Tác giả:Trường 
Chinh
 H : Sự thật , 1967, (1947)

Trần Quốc Vượng (2009). Cơ sở văn hóa Việt 
Nam. Nxb Giáo dục.

GT
Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng. Chủ 
biên, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền;  H. : Giáo dục, 
2009, (1998)

1. Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam / Vũ 
Hải Hà, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng;  
H. : Đại học Nông nghiệp, 2017
2. Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 
Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
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Trần Ngọc Thêm (2012). Cơ sở văn hóa Việt 
Nam. Nxb Giáo dục.

GT
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

1. Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam / Vũ 
Hải Hà, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng;  
H. : Đại học Nông nghiệp, 2017
2. Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 
Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
3. Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc 
Vượng. Chủ biên, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn 
Chí Bền; H. : Giáo dục, 2009, (1998)

Vũ Hải Hà (chủ biên), Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang 
Giảng (2017). Đề cương bài giảng Cơ sở văn hóa 
Việt Nam.Nxb Đại học Nông nghiệp.

GT
Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam / Vũ Hải Hà, Vũ 
Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng;  H. : Đại học Nông 
nghiệp, 2017

1. Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc 
Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
2. Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc 
Vượng. Chủ biên, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn 
Chí Bền;  H. : Giáo dục, 2009, (1998)

Hoàng Nam (2014). Nhân học văn hóa Việt Nam 
tiền đề và cách tiếp cận. Nxb Khoa học xã hội.

TK
Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp 
tiếp cận : Giáo trình đại học / Hoàng Nam
 H. : Khoa học xã hội, 2014

 Đào Duy Anh (1998). Việt Nam văn hóa sử 
cương. Nxb Đồng Tháp.

TK
Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh
 Đồng Tháp. : Đồng Tháp, 1998

Việt Nam văn hóa và du lịch / Trần Mạnh 
Thường, biên soạn
 H. : Thời đại, 2013

Trần Quốc Vượng (2000). Văn hóa Việt Nam: 
tìm tòi và suy ngẫm. Nxb Văn hóa dân tộc.

TK
Văn hóa Việt Nam: tìm tòi và suy ngẫm / Trần Quốc 
Vượng
 Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000

1. Đại cương văn hóa Việt Nam / Lại Phi 
Hùng, Nguyễn Đình Hòa;  H. : Đại học kinh 
tế Quốc dân, 2015
2. Văn hóa Việt Nam truyền thống: Một góc 
nhìn / Nguyễn Thừa Hỷ;  H. : Thông tin và 
truyền thông, 2015
3. Một số vấn đề văn hoá Việt nam truyền 
thống và hiện đại / Nguyễn Đăng Duy, Biên 
soạn;  H. : Lao động, 2005
4. Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và 
phương pháp tiếp cận : Giáo trình đại học / 
Hoàng Nam;  H. : Khoa học xã hội, 2014

Trần Thị Minh Đức (2011). Giáo trình tham vấn 
tâm lý, Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Hà Nội

GT
Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức
 H. : Đại học Quốc gia, 2011

1. Bài giảng tham vấn / Vũ Thị Thu Hà, Hà 
Thị Hồng Yến; H. : Đại học Nông nghiệp, 
2017
2. Kĩ năng tham vấn học đường những vấn 
đề lí luận và thực tiễn / Hoàng Anh Phước;  
H. : Đại học sư phạm, 2014

Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên), Nguyễn Thị Thái 
Lan, Lim Shaw Hui (2008). Giáo trình tham vấn, 
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, Hà Nội. 

TK
Giáo trình tham vấn tâm lý / Bùi Thị Xuân Mai, 
Nguyễn Thị Thái Lan, Lim Shaw Hui;  H. : Lao động 
xã hội, 2008

1. Bài giảng tham vấn / Vũ Thị Thu Hà, Hà 
Thị Hồng Yến; H. : Đại học Nông nghiệp, 
2017
2. Kĩ năng tham vấn học đường những vấn 
đề lí luận và thực tiễn / Hoàng Anh Phước;  
H. : Đại học sư phạm, 2014
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Trần Đình Tuấn (2013). Tham vấn tâm lý cá nhân 
và gia đình, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

TK
Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / Trần Đình Tuấn
 H. : Đại học Quốc gia, 2013

1. Bài giảng tham vấn / Vũ Thị Thu Hà, Hà 
Thị Hồng Yến
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2017
2. Kĩ năng tham vấn học đường những vấn 
đề lí luận và thực tiễn / Hoàng Anh Phước;  
H. : Đại học sư phạm, 2014

Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)), Trần Hữu Luyến, 
Trần Quốc Thành (2015). Giáo trình Tâm lý học 
đại cương, NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 

TK
Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, 
Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang Đại học 
kinh tế quốc dân, 2007

Giáo trình Tâm lý học đại cương / Nguyễn 
Xuân Thức; H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 
2013

Nguyễn Quý Thanh (2011), Xã hội học về Dư 
luận xã hội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà 
Nội.

GT
Xâ hội học về dư luận xã hội./ Nguyễn Quý Thanh
 H.. Đại học Quốc gia, 2011

Trần Hữu Quang (2008), Xã hội học về truyền 
thông đại chúng, Đại học Mở thành phố Hồ Chí 
Minh

GT
Trần Hữu Quang;  Xã hội học về truyền thông đại 
chúng / Trần Hữu Quang;  TP. Hồ Chí Minh. : Đại học 
mở, 2008

Bùi Hoài Sơn (2006), Dư luận xã hội, NXB Viện 
VHTT

TK Dư luận xã hội / Bùi Hoài Sơn; 2006
Xâ hội học về dư luận xã hội./ Nguyễn Quý 
Thanh
 H.. Đại học Quốc gia, 2011

Claudia Mast (2003), Truyền thông đại chúng, 
NXb Thông tấn

TK Truyền thông đại chúng / Claudia Mast;  2003
Trần Hữu Quang;  Xã hội học về truyền 
thông đại chúng / Trần Hữu Quang;  TP. Hồ 
Chí Minh. : Đại học mở, 2008

Lê Thanh Bình (2004), Quản lý và phát triển báo 
chí - xuất bản, Nxb Chính trị quốc gia

TK

Quản lý và phát triển báo chí - xuất bản= Management 
and development for journalism publication / Lê Thanh 
Bình
 H. : Chính trị quốc gia, 2004

Trần Khánh Dư (Chủ biên), Xã hội học tôn giáo, 
NXB Đại học Nông nghiệp, 2017

GT
Bài giảng xã hội học tôn giáo / Trần Khánh Dư, Tạ 
Quang Giảng; H. : Đại học Nông nghiệp, 2017

Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và 
những vấn đề tôn giáo hiện nay, Nhà xuất bản 
Chính trị Quốc gia, 2012

TK
Quan điểm đường lối của Đảng về tôn giáo và những 
vấn đề tôn giáo hiện nay; H. : Chính trị Quốc gia, 2012

Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền, 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

TK
Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền : 
Religious policy and rule of law state / Đỗ Quang Hưng
 H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014

Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên), Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. 
KHXH, Hà Nội, 1998

TK
Những vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam 
/ Đặng Nghiêm Vạn; H. : Khoa học xã hội, 1998

Nguyễn Đình Sự (chủ biên) C. Mác và Ph. Ăng-
ghen về tôn giáo, Nxb. KHXH, 2001

TK
C. Mác và Ph. Ăng-ghen về tôn giáo / Nguyễn Đình Sự
 H. : Khoa học xã hội, 2001

Olivier Bobineau (chủ biên), Xã hội học tôn giáo, 
NXB Thế giới, 2012

TK
Trần Khánh Dư (Chủ biên), Xã hội học tôn giáo, NXB 
Đại học Nông nghiệp, 2017

5
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Những nguyên lý 
cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – 
Lênin 1

ML01001
Phạm Văn Sinh và Phạm Quang Phan (2014). 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 
Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

GT

 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 
- Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh./ Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan 2013,( 
2009)

1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên 
đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 2009 
2. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 
những nguyê lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lênin: Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ 
thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao 
đẳng / Phạm Văn Sinh, chủ biên  

Lương Việt Hải (2001). Hiện đại hóa xã hội – 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, Hà Nội.

TK
Hiện đại hóa xã hội một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ 
Lương Việt Hải; H.; Khoa học xã hội 2001

Lê Minh Nghĩa và Phạm Văn Sinh (2010). Hỏi và 
Đáp môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác – Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 
Hà Nội.

TK
Hỏi và Đáp môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác Lênin / Lê Minh Nghĩa, Phạm Văn Sinh
 H. : Chính trị Quốc gia, 2010

1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên 
đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 2009 
2. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 
những nguyê lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lênin: Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ 
thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao 
đẳng / Phạm Văn Sinh, chủ biên  

4 Lê Văn Lực – Trần Văn Phòng (2008), Một số 
chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin, tập 1, Nhà xuất bản Lý luận 
chính trị, Hà Nội. 

TK

 Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (2014). Giáo 
trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

GT

 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 
- Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh./ Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009; 2. Giáo trình 
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: 
Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không 
chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ 
Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan 2013
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Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2007). 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng 
cho các trường ĐH và CĐ / Đỗ Nguyên Phương, 
Nguyễn Viết Thông, Đồng chủ biên; H. : Chính trị 
quốc gia, 2007, ( 2005)
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học;  H. : Chính trị 
quốc gia, 2004, (2003)

1. Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học
 H.: Đại học quốc gia, 2006
2. Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học 
/ Đỗ Thị Thạch, Chủ biên;  H.: Đại học quốc 
gia, 2007
3. Tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa 
học
 H. : Lý luận chính trị, 2005

 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2007). 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho 
khối kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại 
học,cao đẳng / Bộ giáo dục và đào tạo;  H. : Chính trị 
quốc gia, 2007, (2003, 2004, 2005)

Ngô Thành Dương (2004). Giới thiệu một số tác 
phẩm kinh điển của C. Mác, Anghen, Nxb. Lý 
luận chính trị

TK
Giới thiệu một số tác phẩm kinh điển của C. Mác, 
Ăngghen / Ngô Thành Dương;  H. : Lý luận chính trị, 
2004

1. C.Mác và PH. Ăng-Ghen tuyển tập.Tập 1
 H. : Chính trị quốc gia, 2004
2. C.Mác và Ph.Ăng-Ghen toàn tập . Tập 42 
/ Mai Phi Nga, Nghiêm Thành ...,Biên tập;  
H. : Chính trị quốc gia, 2004

Nguyễn Đăng Thành (2002). Chính trị của Chủ 
nghĩa tư bản hiện tại và tương lai, Nxb. Chính trị 
quốc gia.

TK
Chính trị của Chủ nghĩa tư bản hiện tại và tương lai / 
Nguyễn Đăng Thành;  H. : Chính trị Quốc gia, 2002

Vũ Thị Dậu, Đỗ Thế Tùng, Vũ Đức Thanh 
(2012). Lý thuyêt kinh tế của Karl Marx, Nxb. 
Đại học quốc gia Hà Nội.

TK
Giáo trình lý thuyết kinh tế của Karl Marx / Vũ Thị 
Dậu, Chủ biên, Đỗ Thế Tùng, Vũ Đức Thanh Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2013

Lê Văn Lực, Trần Văn Phòng (2008). Một số 
chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin, Nxb. Lý luận chính trị.

TK

Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin. tập 1 / Lê Văn Lực, Trần Văn 
Phòng
 H. : Lý luận chính trị, 2008

Đề cương bài giảng nguyên lý CN Mác – Lênin 
01 & 02, Bộ môn Nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, Khoa lý luận chính trị và xã 
hội, Học viện nông nghiệp Việt Nam biên soạn

TK

1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên 
đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 2009 
2. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn 
những nguyê lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lênin: Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ 
thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao 
đẳng / Phạm Văn Sinh, chủ biên  

Vũ Dương Ninh (2010). Lịch sử văn minh thế 
giới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

GT
Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh (c.b), 
Nguyễn Gia Phu ... [et al.];  H. : Giáo dục Việt Nam, 
2014, (2010)

Fernand Braudel (2004). Tìm hiểu các nền văn 
minh trên thế giới, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 
Hà Nội.

TK
Tìm hiểu các nền văn minh trên thế giới / Fernand 
Braudel
 HCM. : Khoa học xã hội, 2004
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Lewis M. Hopfe và Mark R. Woodward (2011). 
Các tôn giáo trên thế giới, Nhà xuất bản Thời đại, 
Hà Nội.

TK
Các tôn giáo trên thế giới / Lewis M. Hopfe, Mark R. 
Woodward;  H. : Thời đại, 2011

Trần Mạnh Thường (2010). Những nền văn hóa 
lớn của nhân loại, Nxb Văn hóa thông tin, Hà 
Nội.

TK
Những nền văn hóa lớn của nhân loại / Trần Mạnh 
Thường
 H. : Văn hóa thông tin, 2010

Lê Văn Hùng (2015). Nguyên lý Quan hệ công 
chúng, Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp, Hà 
Nội.

GT
Bài giảng nguyên lý quan hệ công chúng: Lưu hành 
nội bộ / Lê Văn Hùng;  H. : Đại học nông nghiệp, 2015

Đinh Thị Thúy Hằng (2006). Quan hệ công 
chúng: Một ngành công nghiệp đầy thách thức, 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 
www.ạc.edu.vn.

TK
Lê Văn Hùng (2015). Nguyên lý Quan hệ công chúng, 
Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp, Hà Nội.

Quản trị quan hệ công chúng: Sách chuyên 
khảo / Lưu Văn Nghiêm. PGS.TS, Biên 
soạn;  H. : Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2011

 Đinh Thị Thúy Hằng (2008). PR Lý luận và Ứng 
dụng. Nhà xuất bản Lao Động – Xã hội, Hà Nội.

TK PR Lý luận và Ứng dụng;  H. : Lao động xã hội, 2008

 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) (2007). Giáo trình 
Tâm lý học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm, Hà Nội

TK
Giáo trình Tâm lý học đại cương / Nguyễn Xuân Thức 
. - H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2013 

Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn 
Quang Uẩn, Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, 
Đinh Văn Vang;
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007

Lê Ngọc Hùng (2006). Giáo trình Xã hội học giáo 
dục, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội.

GT
Xã hội học giáo dục / Lê Ngọc Hùng Đại Học Quốc 
Gia, 2013, (2006)

 Võ Thị Ngọc Lan (2012). Giáo trình Xã hội học 
giáo dục, NXB Đại học Quốc gia TPHCM

GT

1. Giáo trình Xã hội học giáo dục / Lê Ngọc 
Hùng
 H. : Đại Học Quốc Gia, 2006
2. Giáo trình Xã hội học giáo dục / Lê Ngọc 
Hùng
 H. : Đại Học Quốc Gia, 2006

 Nguyễn Quý Thanh (2011). Một số quan điểm xã 
hội học của Durkheim, NXB Đại học Quốc gia 
Hà Nội, Hà Nội.

TK

 Lê Ngọc Hùng (2009). Giáo trình Xã hội học 
Kinh tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

TK
Giáo trình Xã hội học Kinh tế / Lê Ngọc Hùng
 H.: Đại học Quốc gia, 2009

 Tổng cục Thống kê: Các thống kê về giáo dục và 
đào tạo hàng năm.

TK
Niên giám thống kê= Statistical yearbook of Vietnam 
2016 H. : Thống kê, 2017

Lê Ngọc Hùng (2009). Giáo trình Xã hội học 
kinh tế, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

GT
Giáo trình Xã hội học Kinh tế / Lê Ngọc Hùng
 H.: Đại học Quốc gia, 2009, (2004)

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2006). 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

TK

1. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho 
hệ cao cấp lý luận chính trị / Bộ giáo dục và đào tạo 
Chính trị quốc gia, 2004
2. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho 
khối kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại 
Chính trị quốc gia, 2007

Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Hữu 
Luân (2003). Một số vấn đề về phát triển thị 
trường lao động ở Việt Nam, NXB Khoa học và 
kỹ thuật, Hà Nội.

TK
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Đặng Cảnh Khanh (1999). Các nhân tố phi kinh 
tế: Xã hội học về sự phát triển, NXB Khoa học xã 
hội, Hà Nội.

TK
Các nhân tố phi kinh tế xã hội học về sự phát triển / 
Đặng Cảnh Khanh; H.; Khoa học xã hội 1999

 Đỗ Phú Trần Tình (2010). Tăng trưởng kinh tế 
và công bằng xã hội - Lý thuyết và thực tiễn ở 
thành phố Hồ Chí Minh, NXB Lao động.

GT
Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội lý thuyết và 
thực tiễn ở thành phố Hồ Chí Minh:/ Đỗ Phú Trần Tình
 TPCHM: Lao động, 2010

 Bài giảng Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã 
hội do nhóm giảng viên bộ môn Nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác - Lênin biên soạn

GT

Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội lý 
thuyết và thực tiễn ở thành phố Hồ Chí 
Minh:/ Đỗ Phú Trần Tình;  TPCHM: Lao 
động, 2010

Hoàng Đức Thân và Đinh Quang Ty (2010). 
Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội 
ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia.

TK
Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở 
Việt Nam / Hoàng Đức Thân, Đinh Quang Ty
 H. : Chính trị Quốc gia, 2010

 Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Toàn, Nguyễn Đình 
Hòa (2010). Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa, 
NXB. Khoa học xã hội.

TK
Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa / Phạm Văn Đức, 
Đặng Hữu Toàn, Nguyễn Đình Hòa; H. : Khoa học xã 
hội, 2010

Nguyễn Phú Trọng (2009). Về các mối quan hệ 
lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi 
mới đi lên CNXH ở nước ta, NXB. Chính trị quốc 
gia - sự thật

TK

Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong 
quá trình đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta/ 
Nguyễn Phú Trọng; H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
2009

Vũ Hào Quang (2002). Xã hội học quản lý, Nhà 
xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

GT
Tâm lý và Xã hội học quản lý kinh tế / 
Trường ĐH Kinh Tế Quốc dân; H. : ĐH và 
giáo dục chuyên nghiệp, 1991

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
(đồng chủ biên) (2006). Giáo trình Quản trị học, 
Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội.

TK

1. Giáo trình quản trị học / Bùi Thị Nga, ThS
 H. : Đại học Nông Nghiệp, 2012
2. Quản trị học / Nguyễn Hải Sản;  H. : 
Thống kê, 2007 (2005)
3. Quản trị học Bài tâp, nghiên cứu tình 
huống./ Bùi Văn Danh,Nguyễn Văn Dung, 
Lê Quang Khôi
 H.. Lao động, 2011

Lê Ngọc Hùng (chủ biên) (2010). Xã hội học về 
lãnh đạo, quản lý, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 
Hà Nội, Hà Nội.

TK
Xã hội học về lãnh đạo, quản lý / Lê Ngọc Hùng
 H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

1. Tâm lý và Xã hội học quản lý kinh tế / 
Trường ĐH Kinh Tế Quốc dân;  H. : ĐH và 
giáo dục chuyên nghiệp, 1991

 Dương Xuân Ngọc (chủ biên) (2001). Lịch sử tư 
tưởng chính trị, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội.

TK
Lịch sử tư tưởng chính trị / Dương Xuân Ngọc
 H.: Chính trị Quốc gia, 2001
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 Hồ Văn Vĩnh (chủ biên) (2004). Giáo trình Khoa 
học quản lý, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội.

TK
Giáo trình Khoa học quản lý / Hồ Văn Vĩnh
 H.: Chính trị Quốc gia, 2004

1. Khoa học quản lý / Lê Văn Phùng (c.b). 
Nguyễn Địch, Trần Thị Tuyết;  H. : Thông 
tin và truyền thông, 2014
2. Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh / 
Đỗ Văn Phức
 H. : Khoa học kỹ thuật, 2003
3. Giáo trình Khoa học Quản lý. Tập I = 
Giáo trình ĐH Kinh tế Quốc dân ./ Chủ 
biên: Đỗ Hồng Toàn
 Khoa học và kỹ thuật : Hà Nội , 1999

Giáo trình: PGS.TS. Đặng Châu Anh (1997). 
Giáo trình Xã hội học dân số. Nhà xuất bản Khoa 
học Xã hội, Hà Nội

GT
Giáo trình Xã hội học dân số. / Đặng Nguyên Anh Đại 
học Quốc gia, 2009

Đề cương Bài giảng do giảng viên biên soạn GT

Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFPA (1995). Một 
số vấn đề cơ bản về giáo dục dân số, Hà Nội

TK
Một số vấn đề cơ bản về giáo dục dân số / Quỹ Dân số 
Liên hợp quốc UNFPA; 1995

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Dân số. 
PGS. TS. Nguyễn Đình Cử (2007). Những xu 
hướng biến đổi dân số ở Việt Nam. Nhà xuất bản 
Nông nghiệp, Hà Nội

TK
Những xu hướng biến đổi dân số ở Việt Nam / Nguyễn 
Đình Cử; H. : Nông nghiệp, 2007

1.Môi trường, dân số và phát triển bền vững 
/ Nguyễn Văn Hồng, Chủ biên; Lê Ngọc 
Công;  H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
2.Giáo trình dân số và phát triển: Dùng cho 
sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học / 
Nguyễn Nam Phương (C.b)
 H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2011
3.Giáo trình Xã hội học dân số. / Đặng 
Nguyên Anh PGS.TS, H, : Đại học Quốc 
gia, 2009

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, tập thể tác giả 
(2009). Dân số Việt Nam qua các nghiên cứu xã 
hội học. Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội

TK
Dân số Việt Nam qua các nghiên cứu xã hội học / Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam;  H. : Khoa học xã hội, 
2009

Dân số Việt Nam qua các nghiên cứu xã hội 
học: Tuyển tập một số công trình nghiên 
cứu gần đây.Tập 1 và Tập 2/ Nguyễn Hữu 
Minh;  H.: Khoa học xã hội, 2009

1.Nguyễn Tuấn Anh (2016). Giáo trình xã hội học 
môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Hà Nội

GT
Giáo trình xã hội học môi trường./ Nguyễn Tuấn Anh 
H.. Đại học Quốc gia, 2011

 Vũ Cao Đàm (2009). Nghiên cứu xã hội về môi 
trường, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà 
Nội.

TK

Nghiên cứu xã hội về môi trường= Social studies of 
environment: tài liệu chuyên khảo kết quả điều tra các 
vấn đề xã hội về môi trường / Vũ cao Đàm, Chủ biên
 H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009

Lê Ngọc Hùng (2009). Lịch sử và lý thuyết xã hội 
học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà 
Nội

TK
Lịch sử & lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / Lê 
Ngọc Hùng;  H. : Đại học quốc gia, 2015,  2009, (2002)

Mai Đình Yên (1997). Môi trường và con người, 
Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

TK
Môi trường và con người / Mai Đình Hiên, Chủ biên
 H. : Giáo dục, 1997

Giáo trình môi trường và con người / 
Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương 
Loan; H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
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Tạ Đức Khánh (2009). Kinh tế lao động, Nhà 
xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

GT Kinh tế lao động / Tạ Đức Khánh;  H. : Giáo dục, 2009

1. Giáo trình kinh tế lao động Việt Nam. 
Tập I / Bộ môn kinh tế lao động;  Hà Nội : 
Trường Đại học kinh tế kế hoạch, 1969
2. Giáo trình kinh tế lao động Việt Nam. 
TậpII / Bộ môn kinh tế lao động;  Hà Nội : 
Trường Đại học kinh tế kế hoạch, 1970

Đinh Xuân Lý ( 2010). Phát triển xã hội và quản 
lý phát triển xã hội ở nước ta thời kì đổi mới, 
NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK
Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta 
thời kì đổi mới / Đinh Xuân Lý;  H. : Chính trị Quốc 
gia, 2010

Phạm Văn Khôi (2007). Phân tích chính sách 
nông nghiệp, nông thôn, Nhà xuất bản Đại học 
Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

TK
Giáo trình phân tích chính sách nông nghiệp, nông 
thôn / Phạm Văn Khôi;  H.: Nông nghiệp, 2007

1. Giáo trình phân tích chính sách nông 
nghiệp, nông thôn. / Ngô Đức Cát, Chủ 
biên;  H.: Thống kê, 2001
2. Phân tích chính sách nông nghiệp nông 
thôn / Trường Đại học kinh tế quốc dân;  H. 
: Nông nghiệp, 1996

Tổng cục thống kê, Báo cáo điều tra lao động 
việc làm cập nhật theo các năm, www.gso.gov.vn

TK

Vũ Văn Tuấn (Chủ biên, 2014). Bài giảng Pháp 
luật đại cương. Nhà xuất bản Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, Hà Nội.

GT

1. Giáo trình pháp luật đại cương / Vũ Văn Tuấn. Th.S, 
Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị 
Minh Hạnh. Th.S, ...[et al];  H. : Lao động - xã hội, 
2014, ( 2010, 2008)

Nhà nước và pháp luật đại cương / Phạm 
Văn Hùng, Chủ biên
 H. : Đại học quốc gia Hà nội, 1999

 Lê Minh Tâm, Lê Minh Đoan (2005). Giáo trình 
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Trường 
Đại học Luật Hà Nội (2005). Nxb Công an nhân 
dân, Hà Nội.

TK
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / Lê Minh 
Tâm, Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Nguyễn Văn Động 
Xây dựng , 2015

1. Tài liệu học tập môn học Nhà nước và 
pháp luật lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật. Tập 1; H. : Chính trị Hành chính, 
2011
2. Hỏi đáp môn lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật / Nguyễn Thế Thuấn, Trần Hậu 
Thành;  H. : ĐH Quốc gia HN, 2007;

 Đinh Văn Thanh (2009). Giáo trình Luật Dân sự 
Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập I / Ch.b.: Đinh 
Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn . Công an nhân 
dân2015

Giáo trình luật dân sự Việt nam Tập 1 / Lê 
Đình Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga 
TS. Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng 
Yến ThS;  H. : Giáo dục Việt nam, 2011

Đinh Văn Thanh (2009). Giáo trình Luật Dân sự 
Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập II / Ch.b.: Đinh 
Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn . Công an nhân 
dân2015

Giáo trình luật dân sự Việt nam Tập 2 / Lê 
Đình Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga 
TS. Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng 
Yến ThS;  H. : Giáo dục Việt nam, 2011

Nguyễn Ngọc Hòa (2009). Giáo trình Luật Hình 
sự Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hình sự Việt Nam . Tập I / Nguyễn 
Ngọc Hòa (Ch.b.), Phạm Thị Học, Hoàng Văn Hùng.. 
Công an nhân dân, 2015

 Nguyễn Ngọc Hòa (2009). Giáo trình Luật Hình 
sự Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hình sự Việt Nam . Tập II / Nguyễn 
Ngọc Hòa (Ch.b.), Phạm Thị Học, Hoàng Văn Hùng.. 
Công an nhân dân, 2015

16
Vấn đề lao động 

và việc làm ở 
nông thôn 2 

ML03045



Thái Vĩnh Thắng (2009). Giáo trình Luật Hiến 
pháp Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh Thằng, 
Vũ Hồng Anh (Ch.b.), Vũ Hồng Anh, Phạm Đức Bảo, 
Nguyễn Đăng Dung Công an nhân dân, 2015

Trần Minh Hương (2014). Giáo trình Luật Hành 
chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2014). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Trần Minh 
Hương (Ch.b.), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn 
Quang Công an nhân dân, 2015

1. Giáo trình luật hành chính Việt Nam / 
Nguyễn Cửu Việt;  H. : Đại Học Quốc Gia, 
2013
2. Luật hành chính Việt nam : Giải đáp pháp 
luật / Biên soạn:Phạm Hồng Thái, Đinh Văn 
Mậu
 TP.Hồ chí Minh : TP.Hồ Chí Minh, 1996

Nguyễn Viết Tý (2012). Giáo trình Luật Thương 
Việt Nam Mại Tập 1, Trường Đại học Luật Hà 
Nội (2012). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK

 Nguyễn Viết Tý (2012). Giáo trình Luật Thương 
Mại Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà 
Nội (2012). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật thương mại . Tập II / Nguyễn Viết Tý 
(Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, Phan Chí Hiếu.. Công an 
nhân dân, 2015

Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Bùi 
Ngọc Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê 
Đình Vinh, Đoàn Trung Kiên
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

 Đinh Văn Quế (2009). Bình luận khoa học Bộ 
luật Hình sự. Nxb TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí 
Minh.

TK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : 
Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ 
thống);  H. : Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : 
[s.n.], 2000

Hoàng Thế Liên (2009). Bình luận khoa học Bộ 
luật Dân sự Tập 1. Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu 
khoa học pháp lý (2009). Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội.

TK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : 
Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ 
thống);  H. : Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : 
[s.n.], 2000

Hoàng Thế Liên (2009). Bình luận khoa học Bộ 
luật Dân sự Tập 2. Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu 
khoa học pháp lý (2009). Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội.

TK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : 
Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ 
thống);  H. : Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : 
[s.n.], 2000

 Nguyễn Ngọc Anh (2009). Bình luận khoa học 
Bộ luật Tố tụng Hình sự. Bộ Tư pháp, Viện 
nghiên cứu khoa học pháp lý (2009). Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội.

TK

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : 
Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ 
thống);  H. : Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : 
[s.n.], 2000



 Quốc hội (2013). Hiến pháp nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 
2013.

TK

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 
11 năm 2013

1. Tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Dùng để 
tuyên truyền trong nhân dân / B.s.: Bùi Thế 
Đức, Nguyễn Thế Kỷ, Hoàng Thế Liên... 
...[al.et];  H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
2014
2. Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 1992;  H. : Pháp lý, 1992

 Quốc hội (2009). Bộ luật Hình sự số: 
15/1999/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 21 
tháng 12 năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).

TK

Bộ luật Hình sự số: 15/1999/QH10 do Quốc hội thông 
qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 
2009)

Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : 
Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ 
thống);  H. : Lao động, 2015

Quốc hội (2005). Bộ luật Dân sự số: 
33/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 14 
tháng 06 năm 2005.

TK
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11do Quốc hội ban 
hành ngày 14 tháng 06 năm 2005

Bộ luật dân sự.Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam
 H. : Thống Kê, 2006

Quốc hội (2012). Bộ luật Lao động số: 
10/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 18 
tháng 6 năm 2012.

TK
Bộ luật Lao động số: 10/2012/QH13 do Quốc hội 
thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

1. Bộ luật lao động, luật công đoàn: Quy 
định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai 
sản, công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch 
xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn 
trả, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng 
năm (có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013);  H. : Lao động, 2013
2. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã 
hội (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 
2006, 2007); H. : Lao động xã hội, 2007
3. Bộ luật lao động được sửa đổi , bổ sung 
năm 2006 (Thực hiện từ ngày 01/07/2007); 
H. : Chính trị quốc gia, 2007

Quốc hội (2012). Luật Xử lý vi phạm hành chính 
số 15/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 20 
tháng 06 năm 2012

TK
Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 do 
Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2012

1. Giáo trình luật hành chính Việt Nam / 
Trần Minh Hương (Ch.b.), Nguyễn Mạnh 
Hùng, Nguyễn Văn Quang..
 H. : Công an nhân dân, 2015
2. Giáo trình luật hành chính Việt Nam / 
Nguyễn Cửu Việt
 H. : Đại Học Quốc Gia, 2013

Quốc hội (2005). Luật Thương mại số 
36/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 14 
tháng 06 năm 2005

TK

1. Giáo trình luật thương mại . Tập II / 
Nguyễn Viết Tý (Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, 
Phan Chí Hiếu;  H. : Công an nhân dân, 
2015
2. Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Bùi 
Ngọc Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê 
Đình Vinh, Đoàn Trung Kiên
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
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Quốc hội (2011). Luật Khiếu nại số 
02/2011/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 11 
tháng 11 năm 2011

TK
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 do Quốc hội ban 
hành ngày 11 tháng 11 năm 2011

Quốc hội (2013). Luật Đất đai số 45/2013/QH13 
do Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 
2013

TK
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành 
ngày 29 tháng 11 năm 2013

1. Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ 
sung năm 2009 - 2010; H. : Lao động, 2013
2. Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn 
ThS. Lê Thị Yến ThS
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
3. Luật đất đai; H.: Chính trị Quốc gia, 2003

Quốc hội (2014). Luật Đất đai số 55/2014/QH13 
do Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 06 năm 
2014

TK

1. Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ 
sung năm 2009 - 2010;  H. : Lao động, 2013
2. Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn 
ThS. Lê Thị Yến ThS
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
3. Luật đất đai;  H.: Chính trị Quốc gia, 2003

 Quốc hội (2011). Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29 
tháng 11 năm 2005

TK

1. Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ / Đoàn 
Đức Lương, chủ biên, Nguyễn Thị Hà, Hồ 
Nhân Ái; 
 H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012
2. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và văn bản 
hướng dẫn thi hành;  H. : Chính trị quốc gia, 
2006
3.  Luật sở hữu trí tuệ: Có hiệu lực từ 01 - 
07 - 2006 / Quốc Cường, Thanh Thảo, Sưu 
tầm và biên soạn
 H. : Tổng hợp TP.HCM, 2006 

Thanh tra chính phủ (2011), Viện Khoa học 
Thanh tra. Tài liệu Bồi dưỡng về phòng, chống 
tham nhũng. Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, 
Hà Nội.

TK

1. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 
30 năm đổi mới về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí (1986 - 2016) / Nguyễn Bá 
Thanh, Phan Đình Trạc (b.s),..
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
2. Nhận diện tham nhũng và các giải pháp 
phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện 
nay./ Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực; H. : 
Chính Trị Quốc Gia, 2008
3. Luật phòng, chống tham nhũng; H. : 
Chính trị quốc gia, 2007
4. Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản 
hướng dẫn thi hành / Biên soạn: Trần Mộng 
Lang;  Chính trị Quốc gia : Hà nội , 1998



Thanh tra chính phủ (2011), Viện Khoa học 
Thanh tra. Sổ tay công tác phòng, chống tham 
nhũng. Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

TK

1. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 
30 năm đổi mới về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí (1986 - 2016) / Nguyễn Bá 
Thanh, Phan Đình Trạc (b.s),..
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
2. Nhận diện tham nhũng và các giải pháp 
phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện 
nay./ Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực
 H. : Chính Trị Quốc Gia, 2008
3. Luật phòng, chống tham nhũng;
 H. : Chính trị quốc gia, 2007
4. Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản 
hướng dẫn thi hành / Biên soạn: Trần Mộng 
Lang
 Chính trị Quốc gia : Hà nội , 1998

Đinh Văn Minh (2013). Tài liệu tham khảo 
phòng, chống tham nhũng. Nxb Chính trị quốc 
gia - Sự thật, Hà Nội

TK

1. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 
30 năm đổi mới về phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí (1986 - 2016) / Nguyễn Bá 
Thanh, Phan Đình Trạc (b.s),..
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
2. Nhận diện tham nhũng và các giải pháp 
phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện 
nay./ Phan Xuân Sơn, Phạm Thế Lực; H. : 
Chính Trị Quốc Gia, 2008
3. Luật phòng, chống tham nhũng;  H. : 
Chính trị quốc gia, 2007
4. Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản 
hướng dẫn thi hành / Biên soạn: Trần Mộng 
Lang;  Chính trị Quốc gia : Hà nội , 1998

Trần Thị Hòe, Vũ Công Giao, Lã Khánh Hùng 
(2011). Quyền Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa Trong 
Pháp Luật Và Thực Tiễn Ở Việt Nam. Nxb Lao 
động xã hội, Hà Nội

TK

Nguyễn Minh Đoan (1997). Hiệu quả của Pháp 
luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đại học 
Luật Hà Nội (1997). Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội

TK
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / 
Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), 
Nguyễn Văn Động;  H. : Xây dựng , 2015

 Jean Jacques Rousseau (1762). Khế ước xã hội, 
Dịch giả Dương Văn Hóa (2013). Nxb Thế giới, 
Hà Nội

TK



 Trường đai học lao động xã hội, Giáo trình chính 
sách xã hội, Nhà xuất bản lao động xã hội.năm 
2011

GT
Giáo trình chính sách xã hội / Trường đai học lao động 
xã hội; H.; Lao động xã hội, 2011

1.Chính sách xã hội các vấn đề và sự lựa 
chọn theo hướng phát triển bền vững: Sách 
chuyên khảo dùng cho đào tạo hệ sau đại 
học ngành/chuyên ngành quản lý kinh tế / 
Phan Huy Đường (c.b), Lê Hồng Huyên... 
[et al.];  H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015
2. Chính sách xã hội đối với di dân nông 
thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay / Mai 
Ngọc Cương, chủ biên
 H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013
3. Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã 
hội ở Việt Nam hiện nay / Mai Ngọc Cương, 
chủ biên
 H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013

 Quốc Hội, Pháp lệnh dân số, NXB chính trị quốc 
gia 2013.

TK
Pháp lệnh dân số và văn bản hướng dẫn thi hành
 H. : Chính trị quốc gia, 2005

Quốc Hội, Luật việc làm, NXB chính trị quốc gia 
2013.

TK  Luật việc làm;  2013 

 Quốc Hội Luật Giáo dục, Nhà xuất bản chính trị 
quốc gia 2014.

TK
Luật giáo dục;  Hà Nội : Chính trị quốc gia, , 2014, 
(2007)

1. Luật giáo dục và những quy định mới 
nhất về giáo dục đào tạo 2011 Cẩm nang 
nghiệp vụ dành cho Hiệu trưởng và kế toán 
trường học;  H.: Lao động, 2011
2. Luật giáo dục và những quy định mới 
nhất về giáo dục đào tạo 2011 Cẩm nang 
nghiệp vụ dành cho Hiệu trưởng và kế toán 
trường học;  H.: Lao động, 2011

Quốc Hội Luật bình đẳng giới, NXB chính trị 
quốc gia ngày 2006.

TK Luật bình đẳng giới;  H. : Chính trị quốc gia, 2006

 Quốc Hội, Luật Hôn nhân gia đình, NXB chính 
trị quốc gia 2014

TK  Luật Hôn nhân gia đình;  H. : Chính trị quốc gia, 2014 

 Chính Phủ, Nghị định về công tác dân tộc, 
14/1/2011

TK Nghị định về công tác dân tộc;  2011

Quốc Hội, Luật di sản văn hóa, NXB chính trị 
quốc gia 2009

TK Luật di sản văn hóa; H. : Chính trị quốc gia, 2009

18 Chính sách xã hội ML03012



Quốc Hội, Bộ luật Lao động, NXB chính trị quốc 
gia 2012

TK Bộ luật Lao động; H. : Chính trị quốc gia, 2012

1. Bộ luật lao động, luật công đoàn: Quy 
định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai 
sản, công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch 
xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn 
trả, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng 
năm (có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013);  H. : Lao động, 2013
2. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã 
hội (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 
2006, 2007);  H. : Lao động xã hội, 2007
3. Bộ luật lao động được sửa đổi , bổ sung 
năm 2006 (Thực hiện từ ngày 01/07/2007);  
H. : Chính trị quốc gia, 2007

Quốc Hội, Bộ luật Hình sự, NXB chính trị quốc 
gia 2015

TK Bộ luật Hình sự;  H. : Chính trị quốc gia, 2015

1. Bộ luật hình sự - Bộ luật tố tụng hình sự : 
Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc 
hội khoá XIII / Nguyễn Đình Hùng (hệ 
thống);  H. : Lao động, 2015
2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam 1999;  Hà Nội : 
[s.n.], 2000

PGS.TS Nguyễn Văn Định, Giáo trình an sinh xã 
hội, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân (2008

GT
Giáo trình an sinh xã hội / Nguyễn Văn Định
 H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008

Luật Bảo hiểm xã hội (2014). TK Luật bảo hiểm xã hội;  2006
Luật bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn 
thi hành Tài chính , 2007

Luật việc làm (2013) TK Luật việc làm;  2013

1. Bộ luật lao động, luật công đoàn: Quy 
định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, chế độ đặc thù, chế độ nghỉ thai 
sản, công tác phí, tuyển dụng, nâng ngạch 
xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường, hoàn 
trả, chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng 
năm (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013)
 H. : Lao động, 2013
2. Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã 
hội (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 
2006, 2007);  H. : Lao động xã hội, 2007
3. Bộ luật lao động được sửa đổi , bổ sung 
năm 2006 (Thực hiện từ ngày 01/07/2007);  
H. : Chính trị quốc gia, 2007



Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 
2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012).

TK Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2005

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 26 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn 
thi hành một số điều của Pháp lệnh người có 
công với cách mạng

 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối 
tượng bảo trợ xã hội;

TK

 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 27/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 67/2007/NĐ-CP;

TK

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu 
đãi người có công với cách mạng

TK

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luât Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt 
buộc

TK

 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luât Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm tự 
nguyện

TK

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

TK

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 
tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về 
bảo hiểm xã hội bắt buộc

TK

Vũ Văn Tuấn (2012). Bài giảng Luật Đất đai. 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. NXB Đại 
học Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. Lê Thị Yến 
ThS
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2012

1.Giáo trình Luật Đất đai / Trần Quang Huy
 H. : Công an nhân dân, 2012;(có năm 2006)
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia; H. : Nông nghiệp, 2006

Lưu Văn Sùng, Nguyễn Văn Long (ch.b.), 
Nguyễn Đức Bách (2007). Đình công của công 
nhân: Thực trạng và những giải pháp xử lý ở tỉnh 
Đồng Nai - Sách tham khảo. Nhà xuất bản Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội.

TK

Đình công của công nhân: Thực trạng và những giải 
pháp xử lý ở tỉnh Đồng Nai / Lưu Văn Sùng, Nguyễn 
Văn Long, Nguyễn Đức Bách; H. : Chính trị Quốc gia, 
2007
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Trần Quang Huy (2012). Giáo trình Luật Đất đai, 
Trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà xuất bản Công 
an nhân dân, Hà Nội.

TK
1.Giáo trình Luật Đất đai / Trần Quang Huy; H. : Công 
an nhân dân, 2012;(có năm 2006)

1.Bài giảng luật đất đai / Vũ Văn Tuấn ThS. 
Lê Thị Yến ThS
 H. : Đại học Nông nghiệp, 2012
2.Văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai / 
Nguyễn Thị Mai. Luật gia; Trần Minh Sơn. 
Luật gia; H. : Nông nghiệp, 2006

Võ Khánh Vinh (ch.b.), Nguyễn Mạnh Kháng, Lê 
Văn Cương (2010). Xung đột xã hội: Một số vấn 
đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam.  Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, Hà Nội.

TK
Xung đột xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở 
Việt Nam / Võ Khánh Vinh (ch.b.), Nguyễn Mạnh 
Kháng, Lê Văn Cương; H. : Khoa học xã hội, 2010

 Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải 
tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân 
Sơn (Ch.b.), Trần Nhật Duật, Đinh Thị Thu 
Hà, Bùi Việt Hương; H. : Lý luận chính trị, 
2014 

 Võ Khánh Vinh (2009). Bước đầu tìm hiểu 
những vấn đề lịch sử về xung đột xã hội. Số 5 
(216). tr. 37-48. Tạp chí Triết học.

TK
Xung đột xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở 
Việt Nam / Võ Khánh Vinh (ch.b.), Nguyễn Mạnh 
Kháng Khoa học xã hội, 2010

 Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải 
tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân 
Sơn (Ch.b.), Trần Nhật Duật, Đinh Thị Thu 
Hà, Bùi Việt Hương; H. : Lý luận chính trị, 
2014 

Phan Tân (2007). Một số loại hình xung đột về 
đất đai ở nông thôn Hà Tây. Số 4. Tr.90-96. Tạp 
chí Xã hội học.

TK

Phan Xuân Sơn (ch.b.), Trần Nhật Duật, Đinh Thị 
Hà, Bùi Việt Hương (2014). Lý thuyết xung đột 
xã hội và quản lý, giải toả xung đột xã hội ở Việt 
Nam. Tạp chí Lý luận chính trị.

TK

Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa xung đột 
xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân Sơn (Ch.b.), Trần Nhật 
Duật, Đinh Thị Thu Hà, Bùi Việt Hương; 
 H. : Lý luận chính trị, 2014

Xung đột xã hội: Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn ở Việt Nam / Võ Khánh Vinh 
(ch.b.), Nguyễn Mạnh Kháng, Lê Văn 
Cương
 H. : Khoa học xã hội, 2010

 Văn bản quy phạm pháp luật TK

 Quốc hội (2013). Hiến pháp của nước CHXHCN 
Việt Nam năm 2013; 

TK
Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam

1.Tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Dùng để 
tuyên truyền trong nhân dân / B.s.: Bùi Thế 
Đức, Nguyễn Thế Kỷ, Hoàng Thế Liên... 
...[al.et]; H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
2014
2.Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam : 
Dùng cho cán bộ, đảng viên / B.s.: Bùi Thế 
Đức, Nguyễn Thế Kỷ, Hoàng Thế Liên... 
...[al.et]
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014

Quốc hội (2005). Bộ luật Dân sự năm 2005; TK Bộ luật Dân sự năm 2005

1. Bộ luật dân sự.Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 
2. Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập I / 
Ch.b.: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh 
Tuấn; H. : Công an nhân dân, 2015 
3.Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập II / 
Ch.b.: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh 
Tuấn; H. : Công an nhân dân, 2015
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Quốc hội (2013). Luật Đất đai năm 2013; TK
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành 
ngày 29 tháng 11 năm 2013. - 2013

1.Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật 
đất đai năm (2013 - 2015) : Tương ứng với 
các điều, khoản của luật đất đai là sự viện 
dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi 
hành mới nhất / Vũ Duy Khang
2.Giáo trình Luật Đất đai / Trần Quang Huy; 
H. : Công an nhân dân, 2012

 Chính phủ (2014). Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai.

TK
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 
2014 quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 2014

Chính phủ (2014). Nghị định số 44/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về giá đất.

TK
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 
2014 quy định về giá đất

Chính phủ (2014). Nghị định số 45/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về thu tiền 
sử dụng đất.

TK
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 
2014 quy định về thu tiền sử dụng đất

Chính phủ (2014). Nghị định số 46/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về thu tiền 
thuê đất, thuê mặt nước.

TK
 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 
2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 

Chính phủ (2014). Nghị định số 47/2014/NĐ-CP  
ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất.

TK
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 
2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 
23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định 
về GCNQSDĐ, QSHNƠ, và tài sản khác gắn liền 
với đất 

TK

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định 
về Hồ sơ địa chính 

TK

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 
25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định 
về Bản đồ địa chính 

TK

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy phạm thành lập 
bản đồ địa chính các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000 và 1:10.000./ Bộ tài nguyên và môi 
trường

Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 
28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định 
về Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất

TK
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT: “Quy định về thống 
kê, kiểm kê đất đai và lập Bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất"/ Bộ môn tài nguyên môi trường



Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2011), Bộ 
giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội

GT

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng trong các 
trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh. 
PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; 
Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al]

1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng 
cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không 
chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh./ Bộ Giáo dục và Đào tạo;  H. : Chính 
trị Quốc gia, 2009
2.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng 
trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ 
Giáo dục và Đào tạo
 H. : Chính trị quốc gia, 2007
3.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ./ Đặng 
Xuân Kỳ, Chủ biên;  H. : Chính trị quốc gia, 
2003

Hồ Chí Minh toàn tập (2011), NXB Chính trị 
quốc gia, Hà Nội.

TK Đủ bộ 12 tập

Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình 
các môn khoa học Mác _ Lê nin, Tư tưởng Hồ 
Chí Minh (2014), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí 
Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

TK

1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng 
trong các trường đại học, cao đẳng khối 
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, 
Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; 
Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... 
1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng 
cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không 
chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh./ Bộ Giáo dục và Đào tạo;  H. : Chính 
trị Quốc gia, 2009
2.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng 
trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 
 H. : Chính trị quốc gia, 2007
3.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ./ Đặng 
Xuân Kỳ, Chủ biên; H. : Chính trị quốc gia, 
2003

Thu Trang (2002), Nguyễn Ái Quốc tại Pari 
(1917-1923), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK

  GT

Phạm Khắc Chương – Nguyễn Thị Yến Phương, 
Đạo đức học, (2011), NXB Đại học sư phạm.

TK
Đạo đức học: Dùng cho các trường Đại học và Cao 
đẳng Sư phạm / Phạm Khắc Chương, Nguyễn Thị Yến 
Phương Đại học Sư Phạm, 2008

Giáo trình Đạo đức học / Nguyễn Ngọc Long
 H. : Chính trị Quốc Gia, 2006

Trần Hậu Kiêm, Lịch sử đạo đức học, (2011), 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

TK

1.Đạo đức học: Dùng cho các trường Đại 
học và Cao đẳng Sư phạm / Phạm Khắc 
Chương, Nguyễn Thị Yến Phương Đại học 
Sư Phạm, 2008
2.Giáo trình Đạo đức học / Nguyễn Ngọc 
Long
 H. : Chính trị Quốc Gia, 2006
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Vũ Tình, Đạo đức phương Đông cổ đại, (1998), 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

TK

1.Đạo đức học: Dùng cho các trường Đại 
học và Cao đẳng Sư phạm / Phạm Khắc 
Chương, Nguyễn Thị Yến Phương Đại học 
Sư Phạm, 2008
2.Giáo trình Đạo đức học / Nguyễn Ngọc 
Long
 H. : Chính trị Quốc Gia, 2006

Mai Văn Hai, Mai Kiệm (2003). Xã hội học văn 
hóa. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
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Xã hội học Văn hoá / Mai Văn Hai, Mai Kiệm
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Xã hội học Văn hoá / Mai Thị Kim Thanh 
H. : Giáo dục, 2003
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Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

GT
Xã hội học Văn hoá / Mai Thị Kim Thanh
 H. : Giáo dục, 2003

Xã hội học Văn hoá / Mai Văn Hai, Mai 
Kiệm
 H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2005;(có 
năm 2003)

Đoàn Văn Chúc (2004). Văn hóa học. Nxb. Lao 
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TK Văn hóa học / Đoàn Văn Chúc; H. : Lao động, 2004
Văn hóa học đại cương / Trần Quốc Vượng
 Hà Nội : Giáo dục, 1997

Phan Huy Lê – Vũ Minh Giang (1994). Các giá 
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TK
Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện 
nay / Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang; H. : Chính trị 
Quốc Gia, 1994

1.Gia đình Việt Nam những giá trị truyền 
thống và các vấn đè Tâm - bệnh lý xã hội / 
Đặng Phương Kiệt, Chủ biên
 H. : Lao động, 2006
2.Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc 
Việt Nam. / Trần Văn Giàu; H. : Khoa học 
xã hội, 1980

Trần Văn Giàu (1980). Giá trị tinh thần truyền 
thống của dân tộc Việt Nam. Nxb Khoa học xã 
hội, Hà Nội

TK
Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam. / 
Trần Văn Giàu; H. : Khoa học xã hội, 1980

1. Gia đình Việt Nam những giá trị truyền 
thống và các vấn đè Tâm - bệnh lý xã hội / 
Đặng Phương Kiệt, Chủ biên
 H. : Lao động, 2006
2.Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc 
Việt Nam. / Trần Văn Giàu; H. : Khoa học 
xã hội, 1980
3.Các giá trị truyền thống và con người Việt 
Nam hiện nay / Phan Huy Lê, Vũ Minh 
Giang; H. : Chính trị Quốc Gia, 1994

Bài giảng Văn hóa làng xã do giảng viên biên 
soạn

GT

1.Vài nét về văn hoá làng / Nhiều tác giả
H. : Văn hoá Dân tộc, 2012
2.Văn hóa Việt Nam: tìm tòi và suy ngẫm / 
Trần Quốc Vượng
 Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000
3.Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy 
Anh
Đồng Tháp. : Đồng Tháp, 1998
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Bùi Quang Dũng (2010)- Xã hội học Nông thôn, 
NXB ĐHQG Hà Nội

TK

Xã hội học nông thôn : Dùng cho sinh viên và học viên 
cao học / Bùi Quang Dũng
 H. : Khoa học xã hội, 2006

1.Giáo trình cơ sở xã hội học nông thôn Việt 
nam / Tống Văn Chung; H. : Giáo dục Việt 
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2.Những nghiên cứu chọn lọc về xã hội học 
nông thôn
 H. : Khoa học xã hội, 2004

Trần Ngọc Thêm (2012), Cơ sở văn hóa Việt 
Nam, NXB Giáo dục

TK
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

1. Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam / Vũ 
Hải Hà, Vũ Thị Thu Hà, Tạ Quang Giảng; 
H. : Đại học Nông nghiệp, 2017
2. Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc 
Vượng. Chủ biên, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn 
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Nguyễn Phúc Liên (2011), Văn hóa làng Gò Bồi, 
NXB Lao động

TK
Văn hoá làng Gò Bồi / Nguyễn Phúc Liêm
 H. : Lao động 2011

1.Vài nét về văn hoá làng / Nhiều tác giả
H. : Văn hoá Dân tộc, 2012
2.Văn hóa Việt Nam: tìm tòi và suy ngẫm / 
Trần Quốc Vượng
 Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000
3.Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy 
Anh
Đồng Tháp. : Đồng Tháp, 1998

Đào Duy Anh, (2013), Việt Nam văn hóa sử 
cương, NXB Hồng Đức

TK
 Đào Duy Anh, (2013), Việt Nam văn hóa sử cương, 
NXB Hồng Đức

1.Vài nét về văn hoá làng / Nhiều tác giả
H. : Văn hoá Dân tộc, 2012
2.Văn hóa Việt Nam: tìm tòi và suy ngẫm / 
Trần Quốc Vượng
 Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000

GS Phan Đại Doãn Mấy vấn đề về văn hóa làng 
xã Việt nam trong lịch sử - 

TK

1. Đào Duy Anh, (2013), Việt Nam văn hóa 
sử cương, NXB Hồng Đức
2.Vài nét về văn hoá làng / Nhiều tác giả
H. : Văn hoá Dân tộc, 2012
2.Văn hóa Việt Nam: tìm tòi và suy ngẫm / 
Trần Quốc Vượng
 Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000

Nguyễn Thừa Hỷ, (2012), Văn hóa Việt Nam 
truyền thống – một góc nhìn, NXB thông tin và 
truyền thông

TK
Văn hóa Việt Nam truyền thống: Một góc nhìn / 
Nguyễn Thừa Hỷ Thông tin và truyền thông, 2015

1. Đào Duy Anh, (2013), Việt Nam văn hóa 
sử cương, NXB Hồng Đức
2.Vài nét về văn hoá làng / Nhiều tác giả
H. : Văn hoá Dân tộc, 2012
2.Văn hóa Việt Nam: tìm tòi và suy ngẫm / 
Trần Quốc Vượng
 Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000
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8 Phan Thanh Tá, (2011), Văn hóa cổ truyền 
trong làng xã Việt Nam hiện nay – NXB Lao động

TK
Văn hóa cổ truyền trong làng xã Việt nam hiện nay / 
Phan Thanh Tá; H. : lao động, 2011

1.Văn hóa Việt Nam truyền thống: Một góc 
nhìn / Nguyễn Thừa Hỷ Thông tin và truyền 
thông, 2015
2. Đào Duy Anh, (2013), Việt Nam văn hóa 
sử cương, NXB Hồng Đức
3.Vài nét về văn hoá làng / Nhiều tác giả
H. : Văn hoá Dân tộc, 2012
4.Văn hóa Việt Nam: tìm tòi và suy ngẫm / 
Trần Quốc Vượng
 Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000

1.Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa 
học quản lý(2006), Giáo trình quản lý xã hội , 
NXB.Khoa học và kỹ thuật,Hà Nội

GT
Giáo trình quản lý xã hội / Đỗ Hoàng Toàn, Phan kim 
Chiến, Đỗ Thị Hải Hà; H. : Khoa học và kỹ thuật, 200

Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt 
Nam trong phát triển bền vững / Đặng Thị 
Hoa (Ch.b.)
 H. : Khoa học xã hội, 2014

 Đinh Xuân Lý(2010), Phát triển xã hội và quản 
lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới 
(NXB.chính trị quốc gia, Hà Nội

TK
Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta 
thời kì đổi mới / Đinh Xuân Lý. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2010

1.Giáo trình quản lý xã hội / Đỗ Hoàng 
Toàn, Phan kim Chiến, Đỗ Thị Hải Hà; H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 200
2.Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở 
Việt Nam trong phát triển bền vững / Đặng 
Thị Hoa (Ch.b.)
 H. : Khoa học xã hội, 2014

Lê Hữu Nghĩa, Hoàng Chí Bảo, Bùi Đình Bôn 
(2008), Đổi mới quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và 
các tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính 
trị ở Việt Nam, NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội

TK

Đổi mới quan hệ giữa đảng nhà nước và các tổ chức 
chính trị xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam / 
Chủ biên:Lê Hữu Nghĩa, Hoàng Chí Bảo, Bùi Đình 
Bôn 

 Hoàng Chí Bảo (2007), Dân chủ và dân chủ ở cơ 
sở nông thôn trong tiến trình đổi mới, 
NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội

TK
Dân chủ và dân chủ ở cơ sở nông thôn trong tiến trình 
đổi mới / Hoàng Chí Bảo. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2007
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Bộ môn Xã hội học. (2008). Bài giảng xã hội học 
đại cương, NXB Đại học nông nghiệp Hà Nội

GT

Bài giảng xã hội học đại cương / Nguyễn Thị Diễn, 
Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et 
al]
 H. : Nông nghiệp , 2010

1. Bài giảng xã hội học đại cương / Nguyễn 
Thị Diễn, Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; 
Nguyễn Minh Khuê,...[et al]
 H. : Nông nghiệp , 2008
2. Bài giảng xã hội học đại cương / Nguyễn 
Thị Diễn, Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; 
Nguyễn Minh Khuê,...[et al]
 H. : Nông nghiệp , 2010
3. Phương pháp nghiên cứu xã hội học / 
Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh
 H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
4. Giáo trình Xã hội học dân số. / Đặng 
Nguyên Anh PGS.TS,
 H, : Đại học Quốc gia, 2009
5. Giáo trình xã hội học môi trường./ 
Nguyễn Tuấn Anh
 H.. Đại học Quốc gia, 2011
6. Hỏi - đáp về xã hội học đại cương: Dùng 
cho sinh viên các trường đại học, học viện, 
cao đẳng / Dương Quốc Dân, Lê Thị Tuyết, 
Vương Thúy Hợp, (ch.b)
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015

 Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (chủ 
biên).(2001).  Xã hội học, Nxb Giáo dục, Hà Nội

TK
Xã hội học / Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng
 H. : Khoa học xã hội, 2001

Xã hội học / Phạm Tất Dong; Giáo dục 1999

Tony Bilton,Kenvin Bonnett và các tác giả khác, 
1993, Nhập môn xã hội học, Nhà xuất bản khoa 
học xã hội, Hà nội.

TK
Nhập môn xã hội học / Tony Bilton, Kevin Bonnett . - 
H. : Khoa học xã hội, 1999

1.Nhập môn xã hội học GUNTER 
BUSCHGES, chủ biên
 H Thế giới 1996
2.Xã hội học / Phạm Tất Dong, Lê Ngọc 
Hùng
 H. : Khoa học xã hội, 2001
3.Xã hội học / Phạm Tất Dong
 Giáo dục 1999

 Peter L. Berger. (2016). Phạm Văn Bích dịch.Lời 
mời đến với Xã hội học.NXB tri thức.

TK

Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (chủ biên), 2001, 
Xã hội học, Nxb Giáo dục, Hà Nội
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Xã hội học / Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng
 H. : Khoa học xã hội, 2001

Xã hội học / Phạm Tất Dong; Giáo dục 1999

 Tony Bilton, Kenvin Bonnett và các tác giả khác, 
1993, Nhập môn xã hội học, Nhà xuất bản khoa 
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TK
Nhập môn xã hội học / Tony Bilton, Kevin Bonnett . - 
H. : Khoa học xã hội, 1999

1.Nhập môn xã hội học GUNTER 
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GUNTER ENDRWEIT, chủ biên; ; Thế 
giới, 1999
2.Lịch sử & lý thuyết xã hội học: Sách 
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- Xã hội học về sự phát triển. Nhà xuất bản khoa 
học xã hội
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Các nhân tố phi kinh tế xã hội học về sự phát triển / 
Đặng Cảnh Khanh; H.; Khoa học xã hội 1999

Đặng Cảnh Khanh, 2009. Triết lý phát triển con 
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(2001). Các lý thuyết xã hội học. NXB Đại học 
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Lê Ngọc Hùng (2014). Các lý thuyết xã hội học 
hiện đại. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
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Các lý thuyết xã hội học hiện đại / Lê Ngọc Hùng
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2014

Lịch sử & lý thuyết xã hội học: Sách chuyên 
khảo / Lê Ngọc Hùng; H. : Đại học quốc 
gia, 2015,  2009, (2002)

Bùi Quang Dũng (2015). Lịch sử xã hội học, Nxb 
Đại học Quốc gia Hà Nội
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nam, 2011
2.Những nghiên cứu chọn lọc về xã hội học 
nông thôn
 H. : Khoa học xã hội, 2004

Trần Xuân Kiêm, 2005. Phát triển học - Tài liệu 
hướng dẫn học tập. Khoa Xã hội học – Trường 
Đại học Mở TP. HCM 
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Phát triển học: Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Xuân 
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 Tư duy phát triển hiện đại, 2003. Một số vấn đề 
lý thuyết và thực tiễn. (Bản dịch tiếng Việt, tổng 
hợp nhiều tác giả).  NXB Khoa học xã hội

GT
Tư duy phát triển hiện đại: Một số vấn đề lý thuyết và 
thực tiễn . - H. : Khoa học xã hội, 2003

Đổi mới tư duy, phát triển giáo dục Việt 
nam trong kinh tế thị trường./ Nguyễn Thế 
Long; H. : Lao động, 2006

 Vũ Quang Hà (2001). Các lý thuyết xã hội học. 
NXB Đại học quốc gia Hà Nội

TK
Các lý thuyết xã hội học / Vũ Quang Hà
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2001

Lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / Lê 
Ngọc Hùng
 H. : Đại học quốc gia, 2015, (2009, 2008, 
2007, 2002)

Lê Ngọc Hùng (2014). Các lý thuyết xã hội học 
hiện đại. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

TK
Các lý thuyết xã hội học hiện đại / Lê Ngọc Hùng
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2014

Lịch sử & lý thuyết xã hội học: Sách chuyên 
khảo / Lê Ngọc Hùng; H. : Đại học quốc 
gia, 2015,  2009, (2002)

Bùi Quang Dũng (2015). Lịch sử xã hội học, Nxb 
Đại học Quốc gia Hà Nội

TK
Lịch sử xã hội học / Bùi Quang Dũng; H. ; Đại học 
Quốc gia Hà Nội

1. Bài giảng xã hội học đại cương / Nguyễn 
Thị Diễn, Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; 
Nguyễn Minh Khuê,...[et al]
 H. : Nông nghiệp , 2010
2. Phương pháp nghiên cứu xã hội học / 
Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh; H. : 
Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
3. Giáo trình Xã hội học dân số. / Đặng 
Nguyên Anh PGS.TS,
 H, : Đại học Quốc gia, 2009
4. Giáo trình xã hội học môi trường./ 
Nguyễn Tuấn Anh
 H.. Đại học Quốc gia, 2011
5. Hỏi - đáp về xã hội học đại cương: Dùng 
cho sinh viên các trường đại học, học viện, 
cao đẳng / Dương Quốc Dân, Lê Thị Tuyết, 
Vương Thúy Hợp, (ch.b)
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015

Lê Văn Phú (2004). Công tác xã hội, Nhà Xuất 
bản Đại học quốc gia Hà nội

GT
Công tác xã hội / Lê Văn Phú; H. : Chính trị quốc gia, 
2004

1.Công tác xã hội đại cương / Nguyễn Thị 
Oanh
 H. : Giáo dục, 1998
2.Giáo trình nhập môn công tác xã hội / Mai 
Thị Kim Thanh
 H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
3.Chính sách xã hội và công tác xã hội ở 
Việt Nam thập niên 90 / Bùi Thế Cường; H.; 
KHXH, 2002

 Mai Thị Kim Thanh (2005). Nhập môn công tác 
xã hội, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội

TK
 Mai Thị Kim Thanh (2011). Nhập môn công tác xã 
hội, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội

1.Công tác xã hội / Lê Văn Phú;  H. : Chính 
trị quốc gia, 2004
2.Công tác xã hội đại cương / Nguyễn Thị 
Oanh
 H. : Giáo dục, 1998
3.Chính sách xã hội và công tác xã hội ở 
Việt Nam thập niên 90 / Bùi Thế Cường;  
H.; KHXH, 2002
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xã hội. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia 

TK

Nguyễn Thị Oanh(1998). Công tác xã hội đại 
cương, Nhà Xuất bản giáo dục

TK
1.Công tác xã hội đại cương / Nguyễn Thị Oanh
 H. : Giáo dục, 1998

 Mai Thị Kim Thanh (2011). Nhập môn 
công tác xã hội, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia 
Hà Nội

Mai Huy Bích (2009). Xã hội học gia đình. NXB 
Đại học quốc gia Hà Nội

GT
Xã hội học gia đình / Mai Huy Bích
 H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

Xã hội học gia đình / Lê Thị Quý; 2011

Lê Thị Quý (2011). Xã hội học gia đình. NXB 
chính trị - hành chính

TK Xã hội học gia đình / Lê Thị Quý; 2011
Xã hội học gia đình / Mai Huy Bích;
 H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

Đặng Cảnh Khanh – Lê Thị Quý (2009). Gia đình 
học. NXB chính trị - hành chính

TK

Martine Segalen and P. N. H. dịch (2013). Xã hội 
học gia đình, NXB Thế giới

TK
1.Xã hội học gia đình / Mai Huy Bích; H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
2.Xã hội học gia đình / Lê Thị Quý; 2011

Lê Thị Quý (2009), Giáo trình xã hội học giới, 
NXB Giáo dục Việt Nam.

GT
Giáo trình xã hội học giới / Lê Thị Quý Tái bản lần thứ 
nhất, có sửa chữa bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2010

Giáo trình Xã hội học về giới / Hoàng Bá 
Thịnh Đại Học Quốc Gia, 2008

Hoàng Bá Thịnh (2007): Giáo trình Xã hội học 
Giới, NXB Giáo dục Việt Nam Lê Ngọc Hùng - -

GT
Giáo trình Xã hội học về giới / Hoàng Bá Thịnh Đại 
Học Quốc Gia, 2008

Giáo trình xã hội học giới / Lê Thị Quý Tái 
bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2010

Nguyễn Thị Mỹ Lộc( 2001): Xã hội học Giới và 
phát triển; NXB Đai học quốc gia Hà Nội

GT

1.Giáo trình xã hội học giới / Lê Thị Quý 
Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
2.Giáo trình Xã hội học về giới / Hoàng Bá 
Thịnh Đại Học Quốc Gia, 2008

 Hoàng Bá Thịnh (chủ  biên) (2005): Bạo lực giới 
trong gia đình ở Việt Nam và vai trò truyền thông  
 đại chúng trong sự nghiệp phát triển phụ nữ; Nxb 
Thế giới, Hà Nội. 

TK

Hoàng  Bá  Thịnh (2002): Vai trò của người phụ 
nữ nông thôn trong công nghiệp hoá nông nghiệp, 
nông thôn; Nxb CTQG, Hà Nội 

TK

 Lê Thị Nhâm Tuyết (1973, 1975): Phụ nữ Việt 
Nam qua các thời đại, Nxb KHXH, Hà Nội. 

TK
Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại / Tác giả:Lê thị 
nhâm Tuyết . - H. : Khoa học xã hội, 1973 . - 387 tr

Vai trò, địa vị của người phụ nữ Việt Nam 
những ghi nhận mang tính lịch sử về nữ giới 
và quyền nữ giới / Qúi Lâm, Kim Phượng 
(S.t); H. : Lao động, 2014

Hoàng Bá Thịnh (2005): Một số vấn  đề nghiên 
cứu giới trong xã hội học,  đề tài NCCB, Đại học 
Quốc gia Hà Nội, mã số CB 01-138

TK

1.Giáo trình Xã hội học về giới / Hoàng Bá 
Thịnh
 H. : Đại Học Quốc Gia, 2008
1.Giáo trình xã hội học giới / Lê Thị Quý 
Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
2.Giáo trình Xã hội học về giới / Hoàng Bá 
Thịnh Đại Học Quốc Gia, 2008

Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, 2001. 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học. NXB Đại 
học Quốc gia Hà Nội

GT
Phương pháp nghiên cứu xã hội học / Phạm Văn 
Quyết, Nguyễn Quý Thanh; H. : Đại học quốc gia Hà 
Nội, 2012, (2001)

Những nghiên cứu xã hội học trong thời kỳ 
chuyển đổi / Trung tâm nghiên cứu xã hội 
học; H. : Khoa học xã hội, 2007
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Lê Ngọc Hùng (2009), Lịch sử và lý thuyết XHH, 
NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

TK
Lịch sử & lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / Lê 
Ngọc Hùng; H. : Đại học quốc gia, 2015,  2009, (2002)

Vũ Quang Hà (2002), Các lý thuyết XHH hiện 
đại, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

TK

1. Lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / 
Lê Ngọc Hùng
 H. : Đại học quốc gia, 2015, (2009, 2008, 
2007, 2002)
2. Các lý thuyết xã hội học / Vũ Quang Hà
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
3. Các lý thuyết xã hội học hiện đại / Lê 
Ngọc Hùng
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2014

Nguyễn Thị Diễn và cộng sự (2009), Bài giảng 
XHH đại cương, NXB ĐH Nông nghiệp Hà Nội

TK

 Bài giảng xã hội học đại cương / Nguyễn Thị Diễn, 
Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et 
al]
 H. : Nông nghiệp , 2010 

1.Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy
 H. : Đại học Quốc gia, 1999, (1998)
2. Hỏi - đáp về xã hội học đại cương: Dùng 
cho sinh viên các trường đại học, học viện, 
cao đẳng / Dương Quốc Dân, Lê Thị Tuyết, 
Vương Thúy Hợp, (ch.b)
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015

Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, 2001. 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học. NXB Đại 
học Quốc gia Hà Nội

GT
Phương pháp nghiên cứu xã hội học / Phạm Văn 
Quyết, Nguyễn Quý Thanh; H. : Đại học quốc gia Hà 
Nội, 2012, (2001)

Những nghiên cứu xã hội học trong thời kỳ 
chuyển đổi / Trung tâm nghiên cứu xã hội 
học; H. : Khoa học xã hội, 2007

Lê Ngọc Hùng (2009), Lịch sử và lý thuyết XHH, 
NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

TK
Lịch sử & lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / Lê 
Ngọc Hùng; H. : Đại học quốc gia, 2015,  2009, (2002)

Vũ Quang Hà (2002), Các lý thuyết XHH hiện 
đại, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

TK

1. Lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / 
Lê Ngọc Hùng
 H. : Đại học quốc gia, 2015, (2009, 2008, 
2007, 2002)
2. Các lý thuyết xã hội học / Vũ Quang Hà
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
3. Các lý thuyết xã hội học hiện đại / Lê 
Ngọc Hùng
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2014

Nguyễn Thị Diễn và cộng sự (2009), Bài giảng 
XHH đại cương, NXB ĐH Nông nghiệp Hà Nội

TK

 Bài giảng xã hội học đại cương / Nguyễn Thị Diễn, 
Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et 
al]
 H. : Nông nghiệp , 2010 

1.Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy
 H. : Đại học Quốc gia, 1999, (1998)
2. Hỏi - đáp về xã hội học đại cương: Dùng 
cho sinh viên các trường đại học, học viện, 
cao đẳng / Dương Quốc Dân, Lê Thị Tuyết, 
Vương Thúy Hợp, (ch.b)
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
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Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, 2001. 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học. NXB Đại 
học Quốc gia Hà Nội

GT
Phương pháp nghiên cứu xã hội học / Phạm Văn 
Quyết, Nguyễn Quý Thanh; H. : Đại học quốc gia Hà 
Nội, 2012, (2001)

Những nghiên cứu xã hội học trong thời kỳ 
chuyển đổi / Trung tâm nghiên cứu xã hội 
học; H. : Khoa học xã hội, 2007

Lê Ngọc Hùng (2009), Lịch sử và lý thuyết XHH, 
NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

TK
Lịch sử & lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / Lê 
Ngọc Hùng; H. : Đại học quốc gia, 2015,  2009, (2002)

Vũ Quang Hà (2002), Các lý thuyết XHH hiện 
đại, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

TK

1. Lý thuyết xã hội học: Sách chuyên khảo / 
Lê Ngọc Hùng
 H. : Đại học quốc gia, 2015, (2009, 2008, 
2007, 2002)
2. Các lý thuyết xã hội học / Vũ Quang Hà
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
3. Các lý thuyết xã hội học hiện đại / Lê 
Ngọc Hùng
 H.; Đại học quốc gia Hà Nội, 2014

Nguyễn Thị Diễn và cộng sự (2009), Bài giảng 
XHH đại cương, NXB ĐH Nông nghiệp Hà Nội

TK

 Bài giảng xã hội học đại cương / Nguyễn Thị Diễn, 
Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et 
al]
 H. : Nông nghiệp , 2010 

1.Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy
 H. : Đại học Quốc gia, 1999, (1998)
2. Hỏi - đáp về xã hội học đại cương: Dùng 
cho sinh viên các trường đại học, học viện, 
cao đẳng / Dương Quốc Dân, Lê Thị Tuyết, 
Vương Thúy Hợp, (ch.b)
 H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015

Bài giảng Phát triển cộng đồng GT

1.Giáo trình phát triển cộng đồng lý luận và 
ứng dụng trong phát triển nông thôn / 
Trương Văn Tuyển Nông nghiệp, 2007
2.Phát triển cộng đồng : Lý thuyết và vận 
dụng ./ Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang; 
H. : Văn hoá Thông tin, 2000

Tô Duy Hợp: Phát triển cộng đồng- Lý thuyết và 
vận dụng. Nhà xuất bản văn hóa-thông tin. Hà nội 
2000.

TK
Phát triển cộng đồng : Lý thuyết và vận dụng ./ Tô Duy 
Hợp, Lương Hồng Quang; H. : Văn hoá Thông tin, 
2000

Phát triển cộng đồng : Lý thuyết và vận 
dụng ./ Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang; 
H. : Văn hoá Thông tin, 2000

Marc P. Lammerink: Một số thí dụ chọn lọc về 
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TK

Manuel B. Garcia: Sociology of Development. 
Philippines 1985.

TK

Phạm Xuân Nam: Triết lý phát triển ở Việt nam. 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Hà nội 2002; 

TK
Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu / 
Phạm Xuân Nam; H.: Khoa học xã hội, 2002

Triết lý phát triển con người / Đặng Cảnh 
Khanh
 H. : Dân trí, 2009
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Tô Duy Hợp: Xã hội học nông thôn. Nhà xuất 
bản Khoa học xã hội. Hà nội 1997.

TK
Xã hội học nông thôn / Tô Duy Hợp
 H. : Khoa học xã hội, 1997

1.Xã hội học nông thôn : Dùng cho sinh 
viên và học viên cao học / Bùi Quang Dũng; 
H. : Khoa học xã hội, 2006
1.Giáo trình cơ sở xã hội học nông thôn Việt 
nam / Tống Văn Chung; H. : Giáo dục Việt 
nam, 2011
2.Những nghiên cứu chọn lọc về xã hội học 
nông thôn
 H. : Khoa học xã hội, 2004

Giáo trình: Giáo trình Phát triển nông thôn, Nhà 
xuất bản Nông nghiệp, 2005

GT
Giáo trình phát triển nông thôn / Mai Thanh Cúc và 
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 H. : Nông nghiệp, 2005

1.Phát triển nông thôn bền vững cho Việt 
Nam: Nhìn từ lý thuyết và kinh nghiệm 
Quốc tế: Sách tham khảo./ Trần Tiến Khai; 
TPHCM: Kinh tế TP.HCM; 2015
2.Giáo trình dự án phát triển nông thôn / Đỗ 
Kim Chung
 H. : Nông nghiệp, 2003

 Phát triển nông thôn bền vững cho Việt Nam: 
Nhìn từ lý thuyết và kinh nghiệm Quốc tế. Trần 
Tiến Khai . - TPHCM: Kinh tế TP.HCM; 2015

TK
Phát triển nông thôn bền vững cho Việt Nam: Nhìn từ 
lý thuyết và kinh nghiệm Quốc tế: Sách tham khảo./ 
Trần Tiến Khai; TPHCM: Kinh tế TP.HCM; 2015

1.Giáo trình phát triển nông thôn / Mai 
Thanh Cúc và Quyền Đình Hà, Đồng chủ 
biên; H. : Nông nghiệp, 2005
2.Giáo trình dự án phát triển nông thôn / Đỗ 
Kim Chung
 H. : Nông nghiệp, 2003

Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới và chính sách đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn năm . Thời đại, 2013 

TK
Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới và chính sách đào tạo nghề cho lao 
đônbgj nông thôn năm 2013 /  . - H.: Thời đại, 2013

Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh 
hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới  Lê 
Thị Thanh Hương: chủ biên . - H.: NXB KHXH, 
2015

TK
Một số yếu tố tam lý của người nông dân ảnh hưởng 
đến quá trình xây dựng nông thôn mới / Lê Thị Thanh 
Hương: chủ biên; H.: NXB KHXH, 2015

Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông 
sản với nông dân ở Việt Nam. NXB ĐH KTQD, 
2013

TK
Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản 
với nông dân ở Việt Nam / TS.Hồ Quế Hậu
 H.: NXB ĐH KTQD, 2013

Khởi đầu tốt nhưng chưa phải hoàn thành:Thành 
tựu ấn tượng của Việt nam trong giảm nghèo và 
những thách thức mới. Ngân hàng thế giới tại 
Việt Nam: , 2012

TK

 Khởi đầu tốt nhưng chưa phải hoàn thành:Thành tựu 
ấn tượng của Việt nam trong giảm nghèo và những 
thách thức mới / ; Ngân hàng thế giới tại Việt Nam: , 
2012 

 Quản lý dịch vụ công ở nông thôn. Từ lý luận 
đén thực tiễn Đồng bằng Sông hồng / PGS.TS.Lê 
Hữu Ảnh:Chủ biên H.: NXB CTQG; 2012

TK
Quản lý dịch vụ công ở nông thôn Từ lý luận đến thực 
tiễn ở đồng bằng Sông Hồng / Lê Hữu Ảnh (Chủ biên)
 H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2012

Thực trạng và giải pháp đầu tư công, dịch 
vụ công ở Việt Nam / Hoàng Văn Hoan 
(c.b), Đoàn Minh Huấn ..
 H. : Khoa học kỹ thuật, 2016

Bộ Cẩm nang Đào tạo và Thông tin về Phát triển 
nông thôn toàn diện. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 
Hà Nội, 2004.

TK

Ellis, F & Biggs, S 2001: Evolving Themes in 
Rural Development 19502-2000s in Ashley & 
Maxwell, 2001

TK

 Rural development report, 2016 by IFAD TK
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Rural poverty repor 2011; by IFAD TK
Vietnam Development report – Natural resource 
management, 2011. World Bank

TK

Vietnam Development report, 2016: 
Transforming Vietnamese aglriculture: gaining 
more from less. The World Bank

TK

Đào Hữu Hồ, 2001. Thống kê xã hội học, Nhà 
xuất bản giáo dục

GT

Giáo trình thống kê xã hội học Dùng cho các trường 
Đại học khối Xã hội và Nhân văn, các trường Cao 
đẳng / Đào Hữu Hồ . - Tái bản lần thứ hai. - H. : Giáo 
dục, 2009

Bài giảng của giảng viên TK
Frederick J.Gravetter, Larry B.Wallnau, 2014. 
Essentials of Statistics for the Behavioral 
Sciences, Wadsworth

TK

 Đinh Thị Hải Vân, Nguyễn Hồng Ngọc và Võ 
Hữu Công (2016). Giáo Trình Quản lý Tài 
nguyên trên cơ sở cộng đồng. Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam (Sắp xuất bản).

GT

Thành tựu và thách thức trong quản lý tài 
nguyên và cải thiện cuộc sống người dân ở 
Trung Du miền núi Việt Nam / Trần Đức 
Viên;Hà nội: Chính trị quốc gia, 2001

 Thomas Sterner (2002). Công cụ chính sách cho 
quản lý tài nguyên và môi trường. NXB RFF. 
(bản dịch do tiến sỹ Đặng Minh Phương biên 
soạn và xuất bản NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh 
năm 2008). 

TK

Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu (2007). Tiếp cận 
hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát 
triển. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. 

TK

1.Môi trường và phát triển bền vững . - Xuất 
bản lần 1. - 2009
(có năm 2007)
2.Môi trường và phát triển bền vững / Lê 
Văn Khoa, Đoàn Văn Tiến, Nguyễn Song 
Tùng; H.: Giáo dục Việt Nam, 2009

Le Thi Van Hue, Vu Dieu Huong (2014). Social 
and gendered vulnerabilities and adaptation to 
Climate-related water stresses in Peri-urban areas 
– the case of the Van Mon craft village, Vietnam. 
Alumi-seminar on ecosystem-based approach in 
dynamics and resilience of sustainable natural 
resources management in the context of climate 
change in Vietnam. P.36-54.

TK

  Parto Teherani-Kronner, Dang Tung Hoa 
(2014). Human ecology and gender: a framework 
to discover natural and cultural resources with 
climate change accommodation. Alumi-seminar 
on ecosystem-based approach in dynamics and 
resilience of sustainable natural resources 
management in the context of climate change in 
Vietnam. P. 25-35.  

TK
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 Worlbank (2005), Module 10, Gender and 
Natural Resources Management

TK

  Brugere (2014) Mainstreaming gender in 
transboundary natural resources projects – the 
experience of the Bay of Bengal Large Marine 
Ecosystem (BOBLME) project, Environmental 
Development, 11, 84–97.

TK

Women and Men working together in Natural 
resources management. A facilitator’s guide to 
gender inclusive Natural resources management 
(2011). Live & learn environmental education

TK

Bài giảng: Tiếng Anh ôn tập - Tài liệu Bộ môn 
biên soạn

GT Tiếng Anh ôn tập: Tài liệu Bộ môn biên soạn

Liz and Soar (2000)  New Headway Pre-
intermediate  Oxford University Press

TK
New Headway Pre-Intermediate: student's book / John, 
Liz Soars;Oxford, New York : Oxford university press, 
2000

New Headway Pre-Intermediate – Test / 
Maris. A
Oxford, New York : Oxford university 
press, 2001

Liz and Soar (2000)  New Headway Elementary   
Oxford University Press

TK
New Headway Elementary / Liz, John Soars
Oxford, New York : Oxford university press, 2000

Oxenden.C. et al (1997) New English File Pre-
intermediate  Oxford University Press

TK

1.English file: Pre - Intermediate plus 
multiPack A: Student's book A - workbook 
A / Christina Latham - Koenig, Clive 
Oxenden, Mike Boyle
Oxford, New York : Oxford university 
press, 201
2.New english file: Pre-intermediate 
multiPACK B / Clive Oxenden, Christina 
Latham - Koenig, Paul Seligson
Oxford : Oxford university press, 2005

Peter Loveday, Melissa Koop, Sally Trowbridge, 
Lisa Varandani (2012). TakeAway English 1. Mc 
Graw Hill, New York

TK
TakeAway English 1 / Peter Loveday, Melissa Koop, 
Sally Trowbridge;New York, 2012

TakeAway English 2: English for success / 
E. Scarry
McGraw-Hill, 2012

Liz Taylor (2007). International Express – Pre-
Intermediate- Student’s Book.  Oxford University 
Press

TK
International express: Pre-Intermediate- Student’s 
Book / Liz Taylor, Alastair Lane . - Oxford: Oxford 
University Press, 2007

International express: Elementary- Student’s 
Book / Liz Taylor, Alastair Lane . - Oxford: 
Oxford University Press, 2007

Murphy. R. 2001. Grammar in Use. Cambridge 
University Press. Cambridge

TK
English grammar in use / Raymond Murphy
H. : Thời đại, 2014
(có năm 1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2011)

Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (2007). Tâm lý 
học đại cương. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội. 
Hà Nội.

GT
Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, 
Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007;(có năm 2003)

1.Giáo trình Tâm lý học đại cương / Nguyễn 
Xuân Thức . - H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 
2013

Đặng Thị Vân (chủ biên) (2016). Tâm lý học 
nghề nghiệp.NXB Đại học Nông nghiệp. Hà Nội

GT
Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp / Đặng Thị Vân 
(ch.b.), Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Huyền Thương, 
Lý Thanh Hiền 2017

Giáo trình chuyên đề Tâm lý học nghề 
nghiệp / Phạm Mạnh Hùng . - H. : Hà Nội, 
2006
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Trần Trọng Thủy (chủ biên) (2002). Bài tập thực 
hành Tâm lý học. NXB Giáo dục. Hà Nội.

TK
Bài tập thực hành tâm lý học / Trần Trọng Thủy . - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

Nguyễn Xuân Thức (2013). Tâm lý học Đại 
cương. NXB ĐH Sư phạm Hà Nội.

TK
Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, 
Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang Đại học 
kinh tế quốc dân, 2007 

Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn 
Quang Uẩn, Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, 

Đinh Văn Vang
H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007

(có năm 2003)

Các tài liệu chuyên ngành Tâm lý học (Tâm lý 
học xã hội, Tâm lý học lao động, Tâm lý học lứa 
tuổi, Tâm lý học quản trị kinh doanh, Tâm lý học 
quản lý kinh tế, Tâm lý học nhân cách, chuyên đề 
tâm lý nông dân....).

TK

Giáo trình tâm lý học xã hội / Đặng Thị Vân
H. : Đại học nông nghiệp, 2015
Giáo trình tâm lý học lao động / Ths.Lương Văn Úc: 
Chủ biên;H.: ĐH KTQD, 2011
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thụ . - 
H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013
Tâm lý nông dân trong thời kỳ đầu phát triển kinh tế 
thị trường . - H.; Khoa học xã hội 2002

1.Tâm lý học xã hội / Nguyễn Đình Chỉnh; 
H.: Giáo dục, 2001
2.Tâm lý học lao động / Đào Thị Oanh . - H. 
: Đại Học Quốc Gia, 2008
3.Tâm lý học quản trị kinh doanh/ Nguyễn 
Đức Lợi . - H.: Tài chính, 2009

Tạp chí Tâm lý học - Viện Tâm lý học TK
Tâm lý học = Psychology / Viện khoa học xã hội Việt 
Nam . - H. : Viện khoa học xã hội, 2010

Trần Thị Hà Nghĩa (Chủ biên) (2010). Giáo trình 
Logic học đại cương, NXB Tài Chính. Hà Nội

GT
Giáo trình logic học đại cương / Trần Thị Hà Nghĩa. 
Th.S, Chủ biên; Nguyễn Công Ước. Th. S; H. : Tài 
chính, 2010

Logic học đại cương / Vương Tất Đạt H. : 
Đại học QG Hà Nội, 2013

Vương Tất Đạt (2002). Logic học đại cương. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội. 

TK
Logic học đại cương / Vương Tất Đạt
 H. : Đại học QG Hà Nội, 2013

Giáo trình logic học đại cương / Trần Thị 
Hà Nghĩa. Th.S, Chủ biên; Nguyễn Công 
Ước. Th. S; H. : Tài chính, 2010

Trần Doãn Tá, Tô Duy Hợp. Vũ Trọng Dung 
(2002). Giáo trình Logic học. NXB Chính trị 
Quốc gia. Hà Nội.

TK

1.Giáo trình logic học hình thức / Võ Văn 
Thắng
 H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012
2. Giáo trình logic học đại cương / Trần Thị 
Hà Nghĩa. Th.S, Chủ biên; Nguyễn Công 
Ước. Th. S; H. : Tài chính, 2010
3.Logic học đại cương / Vương Tất Đạt H. : 
Đại học QG Hà Nội, 2013;

Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn (2001). Logic 
học. NXB TP Hồ Chí Minh. TP Hồ Chí Minh.

TK

1.Giáo trình logic học hình thức / Võ Văn 
Thắng
 H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012
2. Giáo trình logic học đại cương / Trần Thị 
Hà Nghĩa. Th.S, Chủ biên; Nguyễn Công 
Ước. Th. S; H. : Tài chính, 2010
3.Logic học đại cương / Vương Tất Đạt H. : 
Đại học QG Hà Nội, 2013

Nguyễn Hiến Lê (2003). Luyện lý trí. NXB Văn 
hoá thông tin. Hà Nội.

TK

 Bùi Thanh Quất (2001). Giáo trình Logic hình 
thức. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn. Hà Nội.

TK
Nhập môn logic hình thức và logic phi hình 
thức / GS.TS. Nguyễn Đức Dân Đại học 
quốc gia Hà Nội, 2005

Phạm Hồng Hải dịch (2004). Phương pháp động 
não tốt nhất. NXB Trẻ. TP Hồ Chí Minh.

TK
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Nguyễn Đức Dân (2003). Giáo trình nhập môn 
logic học. NXB Thống kê. Hà Nội.

TK
Nhập môn logic hình thức và logic phi hình thức / 
GS.TS. Nguyễn Đức Dân Đại học quốc gia Hà Nội, 
2005

Nguyễn Thị Ngọc Thúy và Trương Thị Hoa 
(2014). Bài giảng Làm việc theo nhóm. Lưu hành 
nội bộ Bộ môn

GT
Làm việc theo nhóm: Bài giảng chương trình POHE, 
ngành Rau-Hoa-Quả và Cảnh quan / Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Trương Thị Hoa

Bài giảng làm việc theo nhóm: Lưu hành 
nội bộ

Đạng  Đình Bôi (2010). Kỹ năng làm việc nhóm. 
Bài giảng, trường Đại học Nông Lâm thành phố 
Hồ Chí Minh.

TK
Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm / Đặng Đình Bôi . - 
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Nông Lâm thành phố Hồ 
Chí Minh, 2010

1.Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Tài 
liệu nội bộ bộ môn tâm lý / Trần Thị Hà 
Nghĩa, Lý Thanh Hiền
2.Kỹ năng làm việc nhóm / Trần Minh Hải . 
- An Giang : An Giang, 2007

Bộ sách làm tăng hiệu quả làm việc cá nhân: 
Thuật lãnh đạo nhóm dẫn dắt nhóm đén thành 
công. NXB Trẻ. Tp. Hồ Chí Minh.

TK

1.Thuật lãnh đạo = Leadership : Ngay lúc 
ngày, bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần 
để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới 
"ném vào bạn" / Brian Tracy . - H. : Thế 
giới, 2015
2.21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh 
đạo / John C. Maxwell, Đinh Việt Hòa dịch 
. - H. : Lao động - xã hội, 2013
3.Nghệ thuật lãnh đạo . - TPHCM.: Lao 
động - xã hội, 2007

Trần Minh Hải (2007). Kỹ năng làm việc nhóm. 
Trường Đại học An Giang – Dự án PHE (do Quỹ 
Ford, Hoa Kỳ tài trợ). 

TK
Kỹ năng làm việc nhóm / Trần Minh Hải . - An Giang : 
An Giang, 2007

1.Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm / Đặng 
Đình Bôi . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, 2010
2.Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Tài 
liệu nội bộ bộ môn tâm lý / Trần Thị Hà 
Nghĩa, Lý Thanh Hiền

Nguyễn Thị Hồng Nam (2002). Tổ chức dạy học 
hợp tác trong học tập theo hình thức thảo luận 
nhóm. Tạp chí Giáo dục. số 26 – tháng 3/2002.

TK

1.Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm / Đặng 
Đình Bôi . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, 2010
2.Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Tài 
liệu nội bộ bộ môn tâm lý / Trần Thị Hà 
Nghĩa, Lý Thanh Hiền

Nguyễn Thị Ngọc Thúy (2011). Nâng cao năng 
lực học tập hợp tác cho sinh viên Sư phạm Kỹ 
thụật Nông nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Giáo 
dục đại học – Hiện tại và tương lai. Ngày 
11/9/102, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

TK

Peter Loveday, Melissa Koop, Sally Trowbridge, 
Lisa Varandani (2012). TakeAway English 2. Mc 
Graw Hill, New York 

GT
TakeAway English 2: English for success, Student 
Book / Peter Loveday, Melissa Koop, Sally 
Trowbridge, Lisa Varandani . - 2012

1.TakeAway English 2: English for success 
/ E. Scarry . - McGraw-Hill, 2012
2.TakeAway English 2: English for success. 
Workbook
3.TakeAway English 2: English for success. 
Student Book
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Liz and Soar (2000)  New Headway Pre-
intermediate  Oxford University Press

TK
New Headway Pre-Intermediate: student's book / John, 
Liz Soars;Oxford, New York : Oxford university press, 
2000

New Headway Pre-Intermediate – Test / 
Maris. A
Oxford, New York : Oxford university 
press, 2001

Oxenden.C. et al (1997) New English File Pre-
intermediate  Oxford University Press

TK

1.English file: Pre - Intermediate plus 
multiPack A: Student's book A - workbook 
A / Christina Latham - Koenig, Clive 
Oxenden, Mike Boyle
Oxford, New York : Oxford university 
press, 201
2.New english file: Pre-intermediate 
multiPACK B / Clive Oxenden, Christina 
Latham - Koenig, Paul Seligson
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